	          UBND TỈNH ĐẮK LẮK

           SỞ CÔNG THƯƠNG 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC I

 KẾ HOẠCH THANH TRA DO THANH TRA SỞ CHỦ TRÌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  179 /QĐ-SCT, ngày   11/12/2019  của Giám đốc Sở công Thương)   
	TT
	Đối tượng TT
	Nội dung TT
	Thời hạn TT
	Thời kỳ thanh tra
	Thời gian tiến hành
	Đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	                                                                                I.       Lĩnh vực hoạt động điện lực


	

	01
	HTX KD điện nước M’Đrắk - Khối 11, thị trấn M’Đrắk, huyện M'Đrắk
MST:  6000105807
	Chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn
	05 ngày


	Năm 2019 đến thời điểm thanh tra
	Quý I
	Phòng QLNL
	

	02
	HTX DV Điện NT Tân Tiến

- Thôn 3, Xã Tân Tiến, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk
MST: 6000463136
	
	
	
	
	
	

	03
	Nhà máy thủy điện Hòa Phú – Công ty cổ phần điện Tam Long - Thôn 9, Xã Hòa Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
MST: 6400036682
	Chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý an toàn hồ đập và phòng chống lụt bão
	10 ngày


	Năm 2019 đến thời điểm thanh tra
	Quý III 
	Phòng KTAT & MT
	

	04
	Nhà máy thủy điện Ea Súp 3 – Công ty TNHH XD Nhật Hà. Số 31 đường Lê Lợi, Phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
MST: 6000371414
	
	
	
	
	
	

	05
	Nhà máy thủy điện Krông Hin 2 - Công ty cổ phần xây dựng  Mê Kông. Thôn 6, xã Ea M’Doal, huyện M'đrắk, Tỉnh Đắk Lắk
MST: 6000235563
	
	
	
	
	
	


	                                                                           II. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp



	01
	Công ty CP khoáng sản Đắk Lắk - Thôn 9, Xã Ea Sar, Huyện Ea Kar

MST: 6000406762
	Chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng VLNCN


	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	Phòng KTAT & MT
	

	02
	Công ty CP QL&XD giao thông Đắk Lắk - Số 38 đường Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột,
MST:  6000235404
	
	
	
	
	
	

	03
	Công ty TNHH Đông Sơn Đắk Lắk - Thôn 5, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar
MST: 6000826703
	
	
	
	
	
	

	III. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm, rượu, bia



	01
	Hộ KD nấm Ben Ben - Liên gia 16, thôn 7, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

MST: 
	Chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, rượu, bia
	10 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm thanh tra
	Quý I
	
	

	02
	Công ty TNHH SX-TM thực phẩm Hồng Việt - Lô CN 2-3 Đường số 5 KCN Tân An, p.Tân An, TP. BMT,  Đắk Lắk
MST: 6001610425
	
	
	
	
	
	

	03
	Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp & Dược liệu S555 - 134 Phạm Văn Đồng, p.Tân Hòa, Tp.BMT, Đắk Lắk
MST: 0106847156
	
	
	
	
	
	

	04
	CN Đắk Lắk - Cty CP đầu tư &  sản xuất kem Tràng Tiền Plaza - Số 98 đường 18A, thôn 7, xã Hòa Thuận, Tp.BMT, tỉnh Đắk Lắk
MST: 0101605410-001
	
	
	
	
	
	

	05
	Công ty TNHH SX-TM-DV Hoa Hồng Việt - 124/2 Ama khê-TP.BMT, tỉnh Đăk Lăk
MST: 6001046382
	
	
	
	
	
	

	IV. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu



	1
	Cty TNHH Xăng dầu Hồng Thu - Thôn 2 Phú Xuân, xã Ea Đrơng, huyện Cư M'gar

MST: 6000440682
	Chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu
	30 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm thanh tra
	Quý II
	
	

	2
	DNTN Thương mại Hồng Minh – Thôn Thành Công, xã Hòa Hiệp, huyên Cư Kuin

MST: 6000449445

	
	
	
	
	
	

	3
	DNTN Quý Điều - 

TDP 5, TT Krông Năng, huyện Krông Năng 

MST: 6000383794
	
	
	
	
	
	

	4
	Công ty TNHH TMDV và Xăng dầu Tuấn Anh - Thôn Trung An, xã Ea Tih, huyện Ea Kar 

MST: 6001515676
	
	
	
	
	
	

	5
	CN Cty CP Đầu tư XNK & DV Vận tải Minh Phương - 

01 Y Ngông, phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

MST: 0313589136-001
	
	
	
	
	
	

	6
	Cty TNHH Khảm Diệu - 

Thôn 2, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk 

MST:  6000468060
	
	
	
	
	
	

	V. Lĩnh vực chiết nạp, kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng



	01
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh tại Đắk Lắk - Lô A07 khu Công nghiệp Hòa Phú, Xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột

MST: 0300507707-014
	Chấp hành pháp luật về chiết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng


	05 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	
	

	02
	Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam – Chi nhánh Nam Trung Bộ tại Đắk Lắk - Lô CN7, 2 đường số 5, cụm công nghiệp Tân An 2, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột,

MST: 0305097236-029
	
	
	
	
	
	

	03
	Hộ kinh doanh Gas Nhật (Cửa hàng kinh doanh Gas Nguyễn Thị Thuỳ Trang) - 

Hẻm 327 Y Moan ÊNuôl, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

MST: 40A8021646 
	Chấp hành pháp luật về  kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng
	05 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm thanh tra
	Quý III
	
	

	VI. Kinh doanh thuốc lá điếu


	01
	DNTN TM  DV Thanh Liên - 22 YBih Alêo, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột

MST: 6000235186
	 Chấp hành pháp luật về  kinh doanh thuốc lá điếu
	05 ngày
	Năm 2019 đến

 thời điểm thanh tra
	Quý I
	
	

	            VII. Thanh tra đột xuất khi được cơ quan cấp trên và Giám đốc sở giao


	     VIII. Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 


	01
	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – 49 Nguyễn Tất Thành, TP. BMT
	Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN 
	05 ngày
	Năm 2019 đến thời điểm thanh tra
	Quý IV
	Văn phòng Sở
	


Tổng số 9 cuộc, 8 lĩnh vực gồm 24 tổ chức, cá nhân  
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